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CÔNG TY TNHH AGAPE VIỆT NAM 

AGAPE VIETNAM CO., LTD 

SENTOSA SKY PARK -  BẢNG VẬT LIỆU DỰ KIẾN HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ KHI 
BÀN GIAO  

SENTOSA SKY PARK  - LIST OF MATERIALS HANDOVER CONDITION  

Version: 05/11/2022 

PHÒNG  

ROOM 
VẬT LIỆU HOÀN THIỆN  

SPECIFICATION 
NHÀ SẢN XUẤT  

MANUFACTURER 

■ SÀN/ FLOOR 

PHÒNG KHÁCH 

Living Room 
GẠCH GRANITE, KÍCH THƯỚC 600x600 

600x600 Granite Tile 
ĐỒNG TÂM, VIGLACERA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

DONG TAM, VIGLACERA or Equivalent 
PHÒNG NGỦ 

Bedroom 

SÀN GỖ 

Wooden Floor 
SOFIA, THAIGREEN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

SOFIA, THAIGREEN or Equivalent 
PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet 
GẠCH CERAMIC 300x600 CHỐNG 
TRƯỢT 

300x600 Slip Resistant Ceramic Tile 

ĐỒNG TÂM, VIGLACERA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

DONG TAM, VIGLACERA or Equivalent 

BAN CÔNG, LÔ GIA 

Balcony, Loggia  
GẠCH CERAMIC 300x600 

300x600 Slip Resistant Ceramic Tile 
ĐỒNG TÂM, VIGLACERA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

DONG TAM, VIGLACERA or Equivalent 

■ ỐP CHÂN TƯỜNG/ SKIRTING  

PHÒNG KHÁCH 

Living Room 
NHỰA TỔNG HỢP 

Synthetic plastics 
SOFIA, THAIGREEN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

SOFIA, THAIGREEN or Equivalent 

PHÒNG NGỦ 

Bedroom 
NHỰA TỔNG HỢP 

Synthetic plastics 
SOFIA, THAIGREEN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

SOFIA, THAIGREEN or Equivalent 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet 
CÙNG LOẠI VỚI GẠCH ỐP TƯỜNG  

Same with wall tiles 
ĐỒNG TÂM, VIGLACERA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

DONG TAM, VIGLACERA or Equivalent 

■ TƯỜNG/ WALL  

PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ & 
PHÒNG BẾP 
Living Room, Bedroom & Kitchen  

BẢ VÀ SƠN LÓT 2 LỚP MÀU TRẮNG 
Putty and 2 layer primer in white 
 

JOTUN, KANSAI PAINT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 
JOTON, KANSAI PAINT or Equivalent 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet 

GẠCH CERAMIC THEO THIẾT KẾ 

Ceramic tile as design 

ĐỒNG TÂM, VIGLACERA HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 

DONG TAM, VIGLACERA or Equivalent 

BAN CÔNG, LÔ GIA 

Balcony, Loggia  

BẢ VÀ SƠN HOÀN THIỆN 

Putty and finish coat painting 

JOTUN, KANSAI PAINT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 
JOTON, KANSAI PAINT or Equivalent 

■ CEILING/ TRẦN 

PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ & 
PHÒNG BẾP 
Living Room, Bedroom & Kitchen  

TRẦN THẠCH CAO, SƠN BẢ HOÀN 
THIỆN MÀU TRẮNG 
Plaster Ceiling, Putty and finish coat 
painting in white  
 

SẢN XUẤT TRONG NƯỚC  

Domestic product 

 

PHÒNG TẮM & VỆ SINH  

Bathroom & Toilet 

TRẦN THẠCH CAO CHỐNG ẨM, BẢ VÀ 
SƠN HOÀN THIỆN 

Moisture resistant  ceiling plaster, Putty 
and finish coat  

JOTUN, KANSAI PAINT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 
JOTON, KANSAI PAINT or Equivalent 

BAN CÔNG, LÔ GIA 

Balcony, Loggia  

BẢ VÀ SƠN HOÀN THIỆN 

Putty and finish coat  

JOTUN, KANSAI PAINT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG 
JOTON, KANSAI PAINT or Equivalent 

■ CỬA ĐI/ DOOR 

CỬA CHÍNH CĂN HỘ  

Condominium entrance door  

CỬA CHỐNG CHÁY 

Fireproof  door 

HISUNG, KOFFMANN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

HISUNG, KOFFMANN or Equivalent 

CỬA ĐI PHÒNG NGỦ, PHÒNG VỆ 
SINH 

Bedroom door, toilet 

CỬA NHỰA CÔNG NGHIỆP  

Industrial plastic doors 

AN CƯỜNG, MINH LONG HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG AN 
CUONG, MINH LONG or Equivalent 

CỬA RA VÀO BAN CÔNG, LÔ GIA  

Door for Balcony, loggia 

CỬA NHÔM - KÍNH AN TOÀN 

Aluminium door - Safety glass 

XINGFA, HUYNDAI HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

XINGFA, HUYNDAI or Equivalent 

KHÓA CỬA CHÍNH 

Entrance door locks 

KHÓA SỐ, THẺ TỪ 

Number lock, card lock 

HAFELE HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

HAFELE or Equivalent 

KHÓA CÁC CỬA KHÁC KHÓA CÓ CHÌA VÀ KHÔNG CHÌA HAFELE HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG  

https://tudienso.com/finish-coat-painting-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/
https://tudienso.com/finish-coat-painting-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/
https://www.yellowpages.com.vn/listings/1187816871/plaster-ceiling-agency.html
https://www.yellowpages.com.vn/listings/1187816871/plaster-ceiling-agency.html

